
餐旅系＿1131 學期班級課程時間表 

班級：113 秋 B／導師：陳慶麟 

 日間 進修 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期日 

1 8:20 
9:10  餐飲服務

實務 
Thực hành 

dịch vụ 
Nhà hàng 
張馨芸 
活 B221 

 基礎英文

(一) 
Tiếng Anh 

cơ bản 
陳文財 
商 201 

餐飲管理 
Quản lý 
chuyên 

nhanh Nhà 
hàng 

陳慶麟 
商 103 

西點蛋糕

製作 
Kỹ năng 
làm bánh 

Âu 
彭金堂 
綜 B130 

  

2 9:20 
10:10  

基礎華語 
Tiếng 

Trung cơ 
bản 

顏怡安 
綜 313-314 

  

3 10:20 
11:10  

 

基礎華語 
Tiếng 

Trung cơ 
bản 

顏怡安 
綜 313-314 

一般體育 
Thể dục 
邱文頊 
活 B200 

  

4 11:20 
12:10    

5 12:20 
13:10 

13:00 
13:45        

6 13:20 
14:10 

13:45 
14:30  

刀工技術 
Kỹ năng 
dùng dao 
陳慶麟 
綜 B109 

     

7 14:20 
15:10 

14:35 
15:20   

基礎華語 
Tiếng 

Trung cơ 
bản 

顏怡安 
綜 313-314 

   

8 15:20 
16:10 

15:20 
16:05 基礎華語 

Tiếng 
Trung cơ 

bản 
顏怡安 

綜 313-314 

旅館管理 
Quản lý 
chuyên 
ngành 

Khách sạn 
陳展綸 
活 B222 

   

9 16:20 
17:10 

16:10 
16:55    

10 17:10 
18:00 

16:55 
17:40        

B  18:00 
18:45        

C  18:45 
19:30        

D  19:40 
20:25        

E  20:25 
21:10        

 



餐旅系＿1131 學期班級課程時間表 

 
班級：113 秋 C／導師：彭金堂 

 日間 進修 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期日 

1 8:20 
9:10   

西點蛋糕

製作 
Kỹ năng 
làm bánh 

Âu 
彭金堂 
綜 B130 

餐飲管理 
Quản lý 
chuyên 

ngành nhà 
hàng 

陳慶麟 
商 121 

一般體育 
Thể dục 
邱文頊 
活 B200 

   

2 9:20 
10:10      

3 10:20 
11:10   基礎英文 

(一) 
Tiếng Anh 

cơ bản 
陳文財 
商 201 

基礎華語 
Tiếng 

Trung cơ 
bản 

李敏瑋 
綜 313-314 

   

4 11:20 
12:10      

5 12:20 
13:10 

13:00 
13:45        

6 13:20 
14:10 

13:45 
14:30 

基礎華語 
Tiếng 

Trung cơ 
bản 

李敏瑋 
綜 313-314 

基礎華語 
Tiếng 

Trung cơ 
bản 

李敏瑋 
綜 313-314 

旅館管理 
Quản lý 
chuyên 
ngành 

Khách sạn 
陳展綸 
活 B222 

刀工技術 
Kỹ năng 
dùng dao 
黃家洋 
綜 B108 

   

7 14:20 
15:10 

14:35 
15:20    

8 15:20 
16:10 

15:20 
16:05 

基礎華語 
Tiếng 

Trung cơ 
bản 

李敏瑋 
綜 313-314 

   

9 16:20 
17:10 

16:10 
16:55  

餐飲服務

實務 
Thực hành 

dịch vụ 
Nhà hàng 
張馨芸 
活 B221 

   

10 17:10 
18:00 

16:55 
17:40       

B  18:00 
18:45        

C  18:45 
19:30        

D  19:40 
20:25        

E  20:25 
21:10        

 



餐旅系＿1131 學期班級課程時間表 

 
班級：112 秋 B／導師：吳文智 

 日間 進修 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期日 

1 8:20 
9:10  企業實習

(一) 
Thực tập 
Doanh 
nghiệp  
吳文智 

 實務專題

(一) 
Thực hành 
Chuyên đề 
吳文智 
遠距 

企業實習

(一) 
Thực tập 
Doanh 
nghiệp  
吳文智 

企業實習

(一) 
Thực tập 
Doanh 
nghiệp  
吳文智 

  

2 9:20 
10:10     

3 10:20 
11:10     

4 11:20 
12:10     

5 12:20 
13:10 

13:00 
13:45        

6 13:20 
14:10 

13:45 
14:30 

企業實習

(一) 
Thực tập 
Doanh 
nghiệp  
吳文智 

  企業實習

(一) 
Thực tập 
Doanh 
nghiệp 
吳文智 

企業實習

(一) 
Thực tập 
Doanh 
nghiệp 
吳文智 

  

7 14:20 
15:10 

14:35 
15:20     

8 15:20 
16:10 

15:20 
16:05     

9 16:20 
17:10 

16:10 
16:55     

10 17:10 
18:00 

16:55 
17:40        

B  18:00 
18:45        

C  18:45 
19:30        

D  19:40 
20:25        

E  20:25 
21:10        

 
班級：112 秋 C／導師：吳金龍 

 日間 進修 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期日 

1 8:20 
9:10  企業實習 

(一) 
Thực tập 
Doanh 
nghiệp  
吳金龍 

實務專題 
(一) 

Thực hành 
Chuyên đề 
吳金龍 
遠距 

 企業實習

(一) 
Thực tập 
Doanh 
nghiệp  
吳金龍 

企業實習

(一) 
Thực tập 
Doanh 
nghiệp 
吳金龍 

  

2 9:20 
10:10     

3 10:20 
11:10     

4 11:20 
12:10     

5 12:20 
13:10 

13:00 
13:45        

6 13:20 
14:10 

13:45 
14:30 

企業實習

(一) 
Thực tập 
Doanh 
nghiệp  
吳金龍 

  企業實習

(一) 
Thực tập 
Doanh 
nghiệp  
吳金龍 

企業實習

(一) 
Thực tập 
Doanh 
nghiệp  
吳金龍 

  

7 14:20 
15:10 

14:35 
15:20     

8 15:20 
16:10 

15:20 
16:05     

9 16:20 
17:10 

16:10 
16:55     

10 17:10 
18:00 

16:55 
17:40        

B  18:00 
18:45        

C  18:45 
19:30        

D  19:40 
20:25        

E  20:25 
21:10        

 
 

 


